ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPHỌC KỲ II LỊCH SỬ 7
I .TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào, ngày, tháng, năm nào?
A.  Năm 1418                                      B. Năm 1416
C. Năm 1417                                      D. Năm 1419
Câu 2: Những ngày đầu khởi nghĩa, lực lượng nghĩa quân Lam Sơn như thế nào?
A. Rất mạnh, quân sĩ đông, vũ khí đầy đủ    B. Còn rất yếu
C. Gặp nhiều khó khăn, gian nan                  D. Được nhiều nước giúp đỡ
Câu 3: Khi quân Minh tấn công căn cứ Lam Sơn, trước thế mạnh của giặc nghĩa quân đã làm gì?
A. Rút lên núi Chí Linh (Thanh Hóa)        B. Rút lên núi Núi Do (Thanh Hóa)
C. Rút vào Nghệ An                                  D. Không hề rút lui, cầm cự đến cùng
Câu 4: Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi?
A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến                  B. Giúp Lê Lợi rút quân an toàn
C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng      D. Tất cả cùng đúng
Câu 5: Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Lòng yêu nước của nhân dân ta được phát huy cao độ
B. Bộ chỉ huy khởi nghĩa là những người tài giỏi, mưu lược cao, tiêu biểu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi
C. Nghĩa quân Lam Sơn có tinh thần kĩ thuật cao và chiến đấu dũng cảm
D. Sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân cho cuộc khởi nghĩa
Câu 6: Sau khi kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua vào năm nào, đặt tên nước là gì?
A. Lên ngôi năm 1428 – tên nước là Đại Việt
B. Lên ngôi năm 1428 – tên nước là Đại Nam
C. Lên ngôi năm 1427 – tên nước là Việt Nam
D. Lên ngôi năm 1427 – tên nước là Nam Việt
Câu 7: Bộ máy chính quyền địa phương thời Lê sơ được tổ chức theo hệ thống nào?
A. Đạo – Phủ - huyện – Châu – xã                 B. Đạo – Phủ - Châu – xã
C. Đạo –Phủ - huyện hoặc Châu, xã               D. Phủ - huyện – Châu
Câu 8: Quân đội thời Lê sơ được tổ chức theo chế độ “Ngụ binh ư nông”. Đúng hay sai?
   A. Đúng                                                                 B. Sai
Câu 9: Ai là người căn dặn các quan trong triều: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ”.
A. Lê Thái Tổ                                       B. Lê Thánh Tông
C. Lê Nhân Tông                                  D. Lê Hiển Tông
Câu 10: Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?
A. Lê Thái Tổ                                            B. Lê Nhân Tông
C. Lê Thánh Tông                                      D. Lê Thái Tông
Câu 11: Năm 1428, cuộc kháng chiến chống quân Minh giành thắng lợi Nguyễn Trãi đã viết một áng hùng văn có tên gọi là gì?
A. Bình Ngô đại cáo                             B. Bình Ngô sách
C. Phú núi Chí Linh                              D. A và B đúng
Câu 12: Ngô Sĩ Liên là sử thần thời Lê sơ, ông đã biên soạn bộ sử nào?
A. Đại Việt sử ký                            B. Đại Việt sử ký toàn thư
C. Sử ký tục biên                           D. Khâm định Việt sử thông giám cương mục
Câu 13: Thời kì Lê sơ, quân dân Đại Việt phải chống thế lực xâm lược của kẻ thù nào?
A. Quân Mông – Nguyên                                    B. Quân Thanh
C. Quân Xiêm                                                     D. Quân Minh
Câu 14: Luật Hồng Đức ra đời trong thời kì nào ở nước ta?
A. Thời Lý – Trần       B. Thời Nhà Hồ
C. Thời Tiền Lê           D. Thời Lê sơ
Câu 15: Chiến thắng nào dưới đây là chiến thắng lớn nhất trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm thời Lê sơ?
A. Chiến thắng Bạch Đằng         B. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang
C. Chiến thắng Đống Đa            D. Chiến thắng Ngọc Hồi
Câu 16. Cuộc cải cách của Hồ Qúy Ly thất bại chủ yếu do
A. sự uy hiếp của nhà Minh.
B. tài chính đất nước trống rỗng.
C. sự chống đối của quý tộc Trần.
D. không được sự ủng hộ của nhân dân.
Câu 17. Từ thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào cho công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc?
A. Chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
B. Cần quy tụ, chiêm mộ nhiều tướng lĩnh tài giỏi.
C. Chỉ chú trọng xây dựng lực lượng quân sự mạnh.
D. Tập trung vào xây dựng thành lũy, chế tạo vũ khí.
Câu 18. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay, chúng ta có thể vận dụng bài học kinh nghiệm nào từ thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên thời Trần?
A. Chuẩn bị thật nhiều vũ khí để đánh giặc.
B. Khi giặc đến thì phải rút lui ngay.
C. Ngoại giao thật khôn khéo để tránh chiến tranh.
D. Bồi dưỡng sức dân, dựa vào dân để đánh giặc.
Câu 19. Trận Bạch Đằng năm 938 (do Ngô Quyền lãnh đạo) với trận Bạch Đằng năm 1288 (do Trần Quốc Tuấn lãnh đạo) đều
A. diễn ra khi giặc từ ngoài biển tiến vào.
B. diễn ra khi quân giặc rút lui về nước.
C. giết chết được chủ tướng của quân giặc.
D. sử dụng kế sách “đóng cọc gỗ”.
Câu 20. Từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI, vùng đất Nam Bộ thuộc quyền quản lí của vương quốc nào?
A. Chân Lạp.                B. Phù Nam.                  C.Đại Việt.         D.Chăm-pa.

Phần II.  Học sinh trả lời trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).
Câu 1: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về sự thành lập của vương triều Lê sơ:
a) Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lập thành lập nhà Lê sơ.
b) Quốc hiệu là Đại Nam.
c) Đóng đô tại Thăng Long, khôi phục quốc hiệu Đại Việt.
d) Nhà Lê sơ được thành lập năm 1400.
Câu 2: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về nthành tựu văn học tiêu biểu thời Lê sơ*
a) Tác phẩm "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi.
b) "Đại Việt sử ký toàn thư" được biên soạn bởi Lê Văn Hưu.
c) Văn học chữ Nôm phát triển mạnh.
d) Các tác phẩm thời Lê sơ chỉ được viết bằng chữ Hán.
Câu 3: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về những khó khăn của nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu được thể hiện qua:
a) Quân Minh vây ráp, nghĩa quân nhiều lần phải rút lên núi Chí Linh.
b) Thiếu lương thực, quân số giảm sút nghiêm trọng.
c) Nghĩa quân mất hoàn toàn lòng tin từ nhân dân.
d) Nghĩa quân phải đề nghị tạm hòa với quân Minh để bảo toàn lực lượng.
Câu 4: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về sự thành lập của nhà Hồ:
a) Hồ Quý Ly ép vua Trần nhường ngôi và lập ra triều đại Hồ vào năm 1400.
b) Nhà Hồ được thành lập sau khi Hồ Quý Ly đánh bại quân Minh.
c) Nước Đại Ngu được thành lập vào năm 1400 với mục đích khôi phục sự hùng mạnh của nhà Trần.
d) Hồ Quý Ly đã dời đô từ Thăng Long về Thanh Hóa vào năm 1397.
Câu 5: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về nguyên nhân cuộc kháng chiến chống Minh của nhà Hồ lại thất bại nhanh chóng:
a) Nhà Hồ không nhận được sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc kháng chiến.
b) Nhà Hồ dựa vào chiến lược quân sự hiệu quả.
c) Nhà Hồ chỉ dựa vào các thành lũy để chống giặc mà không phát huy sức mạnh toàn dân.
d) Nhà Hồ có thể chống lại quân Minh nhờ vào đội quân hùng mạnh.
Câu 6 Cho đoạn thông tin: “Thắng lợi của ba lần kháng chiến chống Mông Nguyên là kết quả của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập tử chủ và quyết tâm đánh giặc của quân dân Đại Việt. Nhà trần đã có kế  sách đánh giặc đúng đắn và sáng tạo. Các cuộc kháng chiến của quân dân nhà Trần được đặt dưới sự lãnh đạo chỉ huy tài ba của vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn, Trần Thủ Độ, Trần Quang Khải…”.
(Tham khảo: trích từ bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên - SGK Lịch sử và Địa lí 7, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
a. Quân dân nhà Trần thắng lợi nhờ vào may mắn.
b. Thắng lợi trước quân Mông-Nguyên là kết quả của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết...
c. Nhà Trần đã có những kế sách đánh giặc đúng đắn vá sáng tạo: tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu.
d. Sự lãnh đạo của Vua và các tướng lĩnh nhà Trần là điều không cần thiết.
Câu 7 Cho đoạn thông tin: “Để có được hậu thuẫn của người dân, Lê Lợi áp dụng một kỷ luật nghiêm minh trong quân đội. Quân không ăn bám vào dân. Khởi đầu, quân đội vừa làm ruộng vừa đánh giặc. Sau này, nguồn cung cấp lương thực chính yếu lại là chính kẻ thù. Trong Phú Chí Linh, Nguyễn Trãi viết: Lương thực khí giới do giặc cung cấp cho chúng ta.”
(Tham khảo: trích từ trang 251 sách Lịch sử Việt Nam – Từ nguồn gốc đến thế kỉ XX)
a. Lê Lợi luôn tôn trọng dân chúng, lấy dân làm sức mạnh.
b. Để có được lương thực Lê lợi cho binh lính đi lấy lương thực của dân.
c. Quân đội vừa làm ruộng vừa đánh giặc.
d. Nguồn lương thực chính yếu là do chung ta lấy của giặc.
III TỰ LUẬN
Câu 1. Vì sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh xâm lược nhanh chóng thất bại? 
 Câu 2 Em hãy nêu những khó khăn trong thời gian đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn. Lê lợi đã có biện pháp giải quyết những khó khăn đó như thế nào?
Câu 3. Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lich sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Theo em, nguyên nhân nào là quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

